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Mẫu biểu 3b 

SỐ LIỆU XÉT DUYỆT HOẶC THẨM ĐỊNH QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH 
NĂM.... 

ĐƠN VỊ:​
(Áp dụng xét duyệt/thẩm định quyết toán ngân sách năm 2017) 

Phần I- TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ: 
Đơn vị: đồng 

Ch
ỉ 

tiê
u 

Nội dung 

Tổng số 
Loại.... Loại... Chi 

tiết 
từng 
đơn 
vị 

trực 
thuộc 
(nếu 
có 

đơn 
vị 

trực 
thuộc

) 

Tổng loại.... Khoản... Tổng 
loại 

Khoản..
.. 

Khoản..
.. 

Số 
bá
o 
cá
o 

Số 
xét 

duyệt
/ TĐ 

Chên
h lệch 

Số 
bá
o 
cá
o 

Số 
xét 

duyệt
/ TĐ 

Chên
h lệch 

Số 
bá
o 
cá
o 

Số 
xét 

duyệt
/ TĐ 

Chên
h lệch …………… … … … … 

A B 1 2 3=2-1 4 5 6=5-4 7 8 9=8-7 ………    … … … … 

1 

I. Số dư 
kinh phí 
năm 
trước 
chuyển 
sang 

1. Tổng hợp theo số liệu ở Mã số 56 Mục VII, Phụ lục 4.2 kèm theo 
thông báo duyệt quyết toán của năm trước (chi tiết theo nguồn kinh phí)  

2 
1. Nguồn 
ngân sách 
nhà nước: 

                   

3 
a) Ngân 
sách trong 
nước: 

2. Nội dung các nguồn: 

- Ngân sách trong nước: Là nguồn NSNN giao 
hàng năm 

        

4 - Kinh phí 
đã nhận         

5 
- Dự toán 
còn dư ở 
Kho bạc 

                   

6 b) Viện trợ                    

7 c) Vay nợ - Vay nợ: Phản ánh nguồn vay của nước ngoài         

8 2. Nguồn 
phí, lệ phí 

- Nguồn phí, lệ phí để lại: phản ánh số phí, lệ phí được để lại theo chế 
độ hạch toán vào NSNN (ghi thu chi NS)  
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2 
 
để lại 

9 3. Nguồn 
khác 

Nguồn khác: bao gồm cả nguồn phí, lệ phí được để lại cho đơn vị để trang trải 
cho các tổ chức thu phí, lệ phí 

10 

II. Dự 
toán được 
giao trong 
năm 

11 
1. Nguồn 
ngân sách 
nhà nước: 

                   

12 
a) Ngân 
sách trong 
nước 

Tổng hợp theo số liệu ghi trong quyết định giao dự toán trong năm 
của cấp có thẩm quyền (kể cả bổ sung, điều chỉnh trong năm) 

  

13 b) Viện trợ   

14 c) Vay nợ   

15 

2. Nguồn 
phí được 
khấu trừ, 
để lại 

  

16 3. Nguồn 
khác   

17 

III. Tổng 
số được 
sử dụng 
trong 
năm 

                   

18 
1. Nguồn 
ngân sách 
nhà nước: 

                   

19 

a) Ngân 
sách trong 
nước 
(3+12) 

                   

20 b) Viện trợ 
(6+13)                    

21 c) Vay nợ 
(7+14)                    

22 

2. Nguồn 
phí, lệ phí 
để lại 
(8+15) 

                   

23 3. Nguồn 
khác                    
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(9+16) 

24 

IV. Kinh 
phí thực 
nhận 
trong 
năm 

                   

25 
1.. Nguồn 
ngân sách 
nhà nước: 

                   

26 
a) Ngân 
sách trong 
nước 

Nội dung phản ánh số kinh phí thực nhận, bao gồm: Rút dự toán tại 
Kho bạc, ghi thu ghi chi, kinh phí cấp bằng lệnh chi tiền, nhận khác. 

  

27 b) Viện trợ   

28 c) Vay nợ                    

29 
2. Nguồn 
phí, lệ phí 
để lại 

                   

30 3. Nguồn 
khác                    

31 
V. Kinh 
phí quyết 
toán 

                   

32 
1. Nguồn 
ngân sách 
nhà nước: 

                   

33 
a) Ngân 
sách trong 
nước 

                   

34 b) Viện trợ                    

35 c) Vay nợ                    

36 
2. Nguồn 
phí, lệ phí 
để lại 

                   

37 3. Nguồn 
khác                    

38 

VI. Kinh 
phí giảm 
trong 
năm 
(39+46+5
3) 

                   

39 1. Đã nộp                    

3 
 



4 
 
NSNN: 

40 
a) Nguồn 
ngân sách 
nhà nước: 1. Nội dung: Phản ánh số kinh phí giảm trong năm do nộp NSNN, 

nộp giảm khác từ nguồn kinh phí được sử dụng trong năm nay. 

  

41 
- Ngân 
sách trong 
nước 

  

42 - Viện trợ 

2. Tổng hợp theo số tiền ghi trên chứng từ đã nộp NSNN, nộp giảm 
khác. 

  

43 - Vay nợ   

44 
b) Nguồn 
phí, lệ phí 
để lại 

  

45 c) Nguồn 
khác                    

46 
2. Còn 
phải nộp 
NSNN: 

                   

47 
a) Nguồn 
ngân sách 
nhà nước: 

1. Nội dung: Phản ánh số kinh phí phải nộp NSNN: Theo chế độ quy 
định, theo quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền, số dư kinh 
phí không được chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán. 

  

48 

- Ngân 
sách trong 
nước 
(4+26-33-
41-59) 

  

49 
- Viện trợ 
(6+27-34-
42-61) 

  

50 
- Vay nợ 
(7+28-35-
43-62) 

2. Khoản kinh phí này sau khi nộp NSNN phải tổng hợp theo mẫu 
biểu số 69 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 
342/2016/TT-BTC, không tổng hợp vào Phụ lục này. 

  

51 

b) Nguồn 
phí, lệ phí 
để lại 
(8+29-36-
44-63) 

  

52 

c) Nguồn 
khác 
(9+30-37-
45-64) 

  

53 3. Dự toán 
bị hủy                    
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54 
a) Nguồn 
ngân sách 
nhà nước: 

Nội dung phản ánh số dự toán được giao trong năm không có nhu 
cầu sử dụng hoặc không sử dụng hết, bị hủy bỏ tại Kho bạc Nhà 
nước 

  

55 

- Ngân 
sách trong 
nước 
(5+11-23-
53 

  

56 

VII. Số 
dư kinh 
phí được 
phép 
chuyển 
sang năm 
sau sử 
dụng và 
quyết 
toán 

                   

57 
1. Nguồn 
ngân sách 
nhà nước: 

                   

58 
a) Ngân 
sách trong 
nước 

Phản ánh số dư kinh phí (dự toán tại Kho bạc, kinh phí đã nhận) 
được đương nhiên chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán theo 
quy định. 

  

59 - Kinh phí 
đã nhận   

60 
- Dự toán 
còn dư ở 
Kho bạc 

  

61 b) Viện trợ Số dư kinh phí đương nhiên được chuyển sang năm sau sử dụng và 
quyết toán theo quy định 

  

62 c) Vay nợ   

63 

2. Nguồn 
phí được 
khấu trừ, 
để lại 

Phản ánh số phí được khấu trừ hoặc để lại. Đối với số lệ phí còn dư phải nộp 
NSNN theo Nghị định số 120/2016/NĐ-CP, phản ánh vào Mục VI tương ứng 
(đã nộp NSNN, còn phải nộp NSNN) 

64 3. Nguồn 
khác 

Phản ánh số dư kinh phí được để lại đơn vị theo quy định chưa sử 
dụng hết được phép chuyển năm sau sử dụng và quyết toán   

Phần II- CHI TIẾT KINH PHÍ QUYẾT TOÁN: 
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Loạ
i 

Khoả
n 

Mụ
c 

Tiể
u 

mụ
c 

Nội 
dun
g chi 

 Nguồn ngân sách nhà nước Phí 
được 
khấu 
trừ để 

lại 

Nguồn 
hoạt 
động 
khác 
được 
để lại 

Chi 
tiết 

từng 
đơn 
vị 

trực 
thuộc 
(nếu 
có 

đơn 
vị 

trực 
thuộc

) 

Tổng số Ngân sách 
trong nước 

Viện 
trợ 

Vay 
nợ 

Số 
bá
o 
cá
o 

Số 
xét 

duyệt
/ TĐ 

Chên
h lệch 

Số 
bá
o 
cá
o 

Số 
xét 

duyệt
/ TĐ 

Chên
h lệch ………………………………

A B C D E 1 2 3=2-1 4 5 6=5-4 ………………   ……… … 

    Tổn
g số:                    

                        

                        
 
 
 
 
 
Nguồn: Thông tư 137/2017/TT-BTC 
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